ĐÁP ÁN LỊCH SỬ 10 KHẢO SÁT LẦN 2( 2019-2020)
I. TRẮC NGHIỆM( 6.0 ĐIỂM)
	Câu 
	Mã đề 101
	Mã đề 102
	Mã đề 103
	Mã đề 104

	1
	D
	A
	A
	D

	2
	D
	C
	C
	B

	3
	A
	A
	A
	A

	4
	A
	C
	C
	A

	5
	A
	A
	A
	A

	6
	B
	B
	B
	D

	7
	C
	D
	D
	B

	8
	D
	A
	D
	C

	9
	B
	D
	B
	B

	10
	C
	D
	D
	C

	11
	C
	B
	B
	C

	12
	B
	A
	C
	D

	13
	B
	A
	A
	B

	14
	D
	C
	A
	D

	15
	B
	B
	B
	B


II. TỰ LUẬN( 4.0 ĐIỂM)

	Mã 
	Câu
	Nội Dung
	Điểm

	







101 và 103
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	- Lập bảng thống kê các cuộc kháng chiến:
	Cuộc kháng chiến và khởi nghĩa
	Thời gian
	Quân xâm lược
	Người chỉ huy
	Kết quả

	Kháng chiến chống Tống thời Tiền Lê
	981
	Nhà Tống
	Lê Hoàn
	Thắng lợi

	Kháng chiến thời Lý
	1075 – 1077
	Nhà Tống
	Lý Thường Kiệt
	Thắng lợi

	Ba lần kháng chiến chống Mông – Nguyên
	1258 – 1288
	Mông – Nguyên
	Các vua Trần và Trần Hưng Đạo
	Thắng lợi

	Kháng chiến chống quân Minh
	1400 - 1407
	Nhà Minh
	Hồ Quý Ly
	Thất bại

	Khởi nghĩa Lam Sơn
	1418 - 1427
	Nhà Minh
	Lê Lợi, Nguyễn Trãi
	Thắng lợi



- Nét độc đáo:+  Chủ động tấn công“ Tiên phát chế nhân” (Ngồi yên đợi giặc không bằng đem quân đánh trước để chặn mũi nhọn của giặc”. 
                       + Chủ động phòng thủ: xây dựng phòng tuyến trên sông Như Nguyệt
                       + Chủ động giảng hòa
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-  Sự phát triển thủ công nghiệp thế kỉ XVI-XVIII
+  Thủ công truyền thống: gốm sứ, dệt vải lụa, làm giấy, làm đồ tranng sức....
+  Xuất hiện thêm một số nghề thủ công mới 
+  Số làng nghề như: dệt lụa, làm giấy, làm gốm... tăng lên ngày càng nhiều 
+  Ngành khai mỏ trở thành một nghành kinh tế phát triển ở cả Đàng Trong và Đàng Ngoài
+ Ở các đô  thị, thợ thủ công đã lập các phường vừa sản xuất vừa bán hàng.

- So với thế kỉ X-XV, thủ công nghiệp thời kì này xuất hiện thêm một số nghề mới đó là: khắc in bản gỗ, nghề làm đường trắng, làm đồng hồ, tranh sơn mài.
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- Lập bảng thống kê các cuộc kháng chiến:
	Cuộc kháng chiến và khởi nghĩa
	Thời gian
	Quân xâm lược
	Người chỉ huy
	Kết quả

	Kháng chiến chống Tống thời Tiền Lê
	981
	Nhà Tống
	Lê Hoàn
	Thắng lợi

	Kháng chiến thời Lý
	1075 – 1077
	Nhà Tống
	Lý Thường Kiệt
	Thắng lợi

	Ba lần kháng chiến chống Mông – Nguyên
	1258 – 1288
	Mông – Nguyên
	Các vua Trần và Trần Hưng Đạo
	Thắng lợi

	Kháng chiến chống quân Minh
	1400 - 1407
	Nhà Minh
	Hồ Quý Ly
	Thất bại

	Khởi nghĩa Lam Sơn
	1418 - 1427
	Nhà Minh
	Lê Lợi, Nguyễn Trãi
	Thắng lợi


[bookmark: _GoBack]- Sông Bạch Đằng đã chứng kiến những chiến thắng oanh liệt của nhân dân ta đó là: - Chống quân Nam Hán 938
     -  Chống quân Tống 981
     - Chống xâm lược Mông- Nguyên lần 3
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	*  Sự phát triển thương nghiệp thế kỉ XVI-XVIII
-  Nội Thương: 
+ Chợ mọc lên ở  nhiều nơi, hầu như mỗi làng đều có 1 chợ, mỗi huyện có khoảng 14- 22 chợ
+ Xuất hiện nhiều làng buôn và trung tâm buôn bán
+ Buôn bán giữa các vùng miền phát triển.
- Ngoại thương: Phát  triển mạnh, thuyền bôn các nước ra vào tấp nập, đặc biệt đã có sự xuất hiện của nhiều thương nhân phương Tây
* Đến giữa thế kỉ XVIII ngoại thương suy yếu dần là do chính sách hạn chế giao lưu, buôn bán với bên ngoài, chế dộ thuế khóa ngày càng phức tạp, quan lại khám xét phiền phức... 



	


                                                                              HẾT 
